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Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

về trả hồ sơ để điều tra bổ sung 

Để thi hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (sau đây viết tắt là 
BLTTHS) về trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công 
an và Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

Điều 1. Chứng cứ quan trọng đối với vụ án 
1. “Chứng cứ quan trọng đối với vụ án” quy định tại khoản 1 Điều 168 và điểm a 

khoản 1 Điều 179 BLTTHS là chứng cứ quy định tại Điều 64 của BLTTHS dùng 
để chứng minh một hoặc nhiều vấn đề quy định tại Điều 63 của BLTTHS và nếu 
thiếu chứng cứ này thì không thể giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện, 
đúng pháp luật.

2. Thiếu chứng cứ sau đây là trường hợp thiếu chứng cứ quan trọng đối với 
vụ án:

a) Chứng cứ để chứng minh “có hành vi phạm tội xảy ra hay không” là chứng cứ 
để xác định hành vi xảy ra đó có đủ yếu tố của cấu thành tội phạm cụ thể được quy 
định trong Bộ luật Hình sự hay thuộc các trường hợp không phải là hành vi phạm tội 
(phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ, quan hệ dân sự, kinh tế, vi 
phạm hành chính...);

b) Chứng cứ để chứng minh “thời gian, địa điểm và những tình tiết khác của 
hành vi phạm tội” là chứng cứ xác định nếu có hành vi phạm tội xảy ra thì xảy ra 
vào thời gian nào, ở đâu; phương pháp, thủ đoạn, công cụ, phương tiện thực hiện tội 
phạm như thế nào;
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c) Chứng cứ để chứng minh “Ai là người thực hiện hành vi phạm tội” là chứng 
cứ xác định một con người cụ thể đã thực hiện hành vi phạm tội đó;

d) Chứng cứ để chứng minh “có lỗi hay không có lỗi” là chứng cứ xác định 
người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội có lỗi hay không có lỗi; nếu có lỗi thì 
thuộc trường hợp lỗi cố ý (lỗi cố ý trực tiếp hay lỗi cố ý gián tiếp) hoặc lỗi vô ý (lỗi 
vô ý do quá tự tin hay lỗi vô ý do cẩu thả) theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Bộ 
luật hình sự;

đ) Chứng cứ để chứng minh “có năng lực trách nhiệm hình sự hay không” là 
chứng cứ xác định khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành 
vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay chưa; có mắc bệnh 
tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển 
hành vi của mình hay không và nếu có thì mắc bệnh đó vào thời gian nào, trong giai 
đoạn tố tụng nào;

e) Chứng cứ để chứng minh “mục đích, động cơ phạm tội” là chứng cứ xác định 
người thực hiện hành vi phạm tội với mục đích, động cơ gì và trong trường hợp mục 
đích, động cơ phạm tội là yếu tố tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc là yếu tố (tình 
tiết) của cấu thành tội phạm hoặc là yếu tố (tình tiết) định khung hình phạt;

g) Chứng cứ để chứng minh tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự của bị can, bị cáo là chứng cứ xác định bị can, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 46 của Bộ luật hình sự; có tình tiết tăng 
nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 của Bộ luật hình sự hoặc là chứng 
cứ xác định tình tiết định khung hình phạt;

h) Chứng cứ để chứng minh những đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo là 
chứng cứ xác định lý lịch tư pháp của bị can, bị cáo;

i) Chứng cứ để chứng minh “tính chất và mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội 
gây ra” là chứng cứ để đánh giá tính chất, hậu quả (vật chất và phi vật chất) của hành 
vi phạm tội trong việc xác định tội phạm và quyết định hình phạt;

k) Chứng cứ khác để chứng minh một hoặc nhiều vấn đề quy định tại Điều 63 
của BLTTHS mà thiếu chứng cứ đó thì không có đủ căn cứ để giải quyết vụ án, 
như: Chứng cứ để xác định chính xác tuổi của bị can, bị cáo là người chưa thành 
niên hoặc xác định chính xác tuổi của người bị hại là trẻ em; chứng cứ để chứng 
minh vị trí, vai trò của từng bị can, bị cáo trong trường hợp đồng phạm hoặc phạm 
tội có tổ chức...

3. Điều kiện để trả hồ sơ điều tra bổ sung khi thiếu chứng cứ quan trọng đối với 
vụ án:
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a) Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung khi thiếu chứng cứ 
quan trọng đối với vụ án được hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều này nếu Viện 
kiểm sát không thể tự mình bổ sung được;

b) Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa (trong giai đoạn chuẩn bị xét 
xử), Hội đồng xét xử (tại phiên tòa) ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung khi 
cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án được hướng dẫn tại 
khoản 1, khoản 2 Điều này mà xét thấy không thể bổ sung tại phiên tòa được;

c) Không trả hồ sơ nếu là chứng cứ quan trọng nhưng nếu thiếu cũng truy tố, xét 
xử được hoặc không thể thu thập được. Ví dụ 1: Có 3 người làm chứng nhưng chỉ 
xác định được 2 người. Ví dụ 2: Hiện trường đã bị thay đổi không thể xem xét lại 
được hay vật chứng đã mất không thể tìm được.

Điều 2. Căn cứ để khởi tố bị can về một tội phạm khác hoặc có người đồng 
phạm khác

1.”Có căn cứ để khởi tố bị can về một tội phạm khác hoặc có người đồng phạm 
khác” quy định tại khoản 2 Điều 168 của BLTTHS khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây:

a) Khởi tố và điều tra về một hay nhiều tội nhưng chứng cứ trong hồ sơ vụ án 
cho thấy hành vi của bị can đã thực hiện cấu thành một hay nhiều tội khác;

b) Ngoài tội phạm đã khởi tố và điều tra, chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho thấy 
còn có căn cứ để khởi tố bị can về một hoặc nhiều tội khác; 

c) Ngoài bị can đã bị khởi tố và điều tra, chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho thấy 
còn có người đồng phạm khác hoặc có người phạm tội khác có liên quan đến vụ án 
nhưng chưa được khởi tố bị can.

2. Viện kiểm sát không trả hồ sơ để điều tra bổ sung nếu có căn cứ để tách vụ án 
theo quy định tại khoản 2 Điều 117 của BLTTHS.

Điều 3. Căn cứ để cho rằng bị cáo phạm một tội khác hoặc có đồng phạm 
khác

1. “Có căn cứ để cho rằng bị cáo phạm một tội khác hoặc có đồng phạm khác” 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 179 của BLTTHS khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây:

a) Viện kiểm sát truy tố về một hay nhiều tội, nhưng chứng cứ trong hồ sơ vụ án 
cho thấy hành vi của bị can (bị cáo) đã thực hiện cấu thành một hay nhiều tội khác;

b) Ngoài tội phạm đã bị truy tố, chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho thấy còn có căn 
cứ để khởi tố bị can (bị cáo) về một hay nhiều tội khác;
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c) Ngoài bị can (bị cáo) đã bị truy tố, chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho thấy còn 
có người đồng phạm khác hoặc có người phạm tội khác liên quan đến vụ án, nhưng 
chưa được khởi tố bị can.

2. Tòa án không trả hồ sơ để điều tra bổ sung khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây:

a) Trường hợp thuộc điểm a khoản 1 Điều này, nhưng chứng cứ trong hồ sơ 
vụ án cho thấy có thể xét xử bị can (bị cáo) về một hay nhiều tội tương ứng bằng 
hay nhẹ hơn hoặc có thể xét xử bị can (bị cáo) ít tội hơn số tội mà Viện kiểm sát 
truy tố;

b) Đã có quyết định tách vụ án hoặc chưa có quyết định tách vụ án của Cơ quan 
điều tra nhưng có căn cứ để tách vụ án theo quy định tại khoản 2 Điều 117 của 
BLTTHS.

Điều 4. Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng 

1. “Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng” quy định tại khoản 3 Điều 168 và 
điểm c khoản 1 Điều 179 của BLTTHS là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, 
cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không thực hiện hoặc thực hiện 
không đúng, không đầy đủ các trình tự, thủ tục do BLTTHS quy định đã xâm hại 
nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng hoặc làm ảnh 
hưởng đến việc xác định sự thật khách quan và toàn diện của vụ án. 

2. Những trường hợp sau đây được coi là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng 
hình sự:

a) Lệnh, quyết định của Cơ quan điều tra và cơ quan khác được giao nhiệm vụ 
tiến hành một số hoạt động điều tra mà theo quy định của BLTTHS phải có sự phê 
chuẩn của Viện kiểm sát, nhưng đã không có phê chuẩn của Viện kiểm sát hoặc việc 
ký lệnh, quyết định tố tụng không đúng thẩm quyền;

b) Không yêu cầu cử người bào chữa cho bị can, bị cáo theo quy định tại khoản 2 
Điều 57 của BLTTHS;

c) Xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng của người tham gia tố tụng 
trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến xâm hại nghiêm trọng quyền và lợi 
ích hợp pháp của họ;

d) Khởi tố vụ án hình sự nhưng không có yêu cầu của người bị hại hoặc của 
người đại diện hợp pháp của người bị hại theo quy định tại khoản 1 Điều 105 của 
BLTTHS;



CÔNG BÁO/Số 534 + 535 ngày 06-9-2010 29

đ) Nhập vụ án hoặc tách vụ án không có căn cứ và trái với quy định tại Điều 117 
của BLTTHS;

e) Không giao các lệnh, quyết định tố tụng cho bị can, bị cáo theo đúng quy định 
của pháp luật xâm phạm đến quyền bào chữa của bị can, bị cáo; 

g) Chưa điều tra, lập lý lịch của bị can; chưa xác định được những đặc điểm quan 
trọng về nhân thân của người có hành vi phạm tội (tuổi, tiền án, tiền sự của bị can, 
bị cáo);

h) Không có người phiên dịch cho người tham gia tố tụng trong trường hợp họ 
không sử dụng được tiếng Việt hoặc họ là người câm, điếc theo quy định tại Điều 61 
của BLTTHS;

i) Không từ chối tiến hành tố tụng hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng trong 
các trường hợp quy định tại Điều 42, Điều 60 và Điều 61 của BLTTHS;

k) Việc điều tra, thu thập chứng cứ quan trọng đối với vụ án không đúng trình 
tự, thủ tục quy định của BLTTHS nên không có giá trị chứng minh trong vụ án 
hình sự;

l) Chứng cứ, tài liệu quan trọng đối với vụ án đã được thu thập trong quá trình 
điều tra, truy tố nhưng không đưa vào hồ sơ vụ án hoặc bị sửa chữa, thêm bớt làm 
sai lệch hồ sơ vụ án;

m) Việc điều tra, truy tố không đúng thẩm quyền, trừ trường hợp cơ quan có 
thẩm quyền phân công điều tra vụ án cụ thể;

n) Có căn cứ để xác định có việc mớm cung, bức cung, nhục hình trong quá trình 
tiến hành tố tụng hình sự làm cho lời khai của bị can không đúng sự thật;

o) Khiếu nại, tố cáo của bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 
không được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đã xâm phạm nghiêm trọng 
đến quyền, lợi ích của họ;

p) Những trường hợp khác được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này 
nhưng phải ghi rõ trong quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

3. Viện kiểm sát, Tòa án không trả hồ sơ để điều tra bổ sung mặc dù “có vi phạm 
nghiêm trọng thủ tục tố tụng” theo hướng dẫn tại khoản 1 và được cụ thể hóa tại 
khoản 2 Điều này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có vi phạm thủ tục tố tụng, nhưng không xâm hại nghiêm trọng đến quyền, 
lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng; 

b) Bị can (bị cáo) là người chưa thành niên trong giai đoạn điều tra nhưng đến 
khi truy tố, xét xử bị can (bị cáo) đã đủ 18 tuổi.


